KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP MGB C4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Bích Phượng - Đào Thị Lan 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 05/10
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 12/10
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 19/10
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 26/10
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 02/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Cô đón trẻ với thái độ ân cần niềm nở tạo cho trẻ có cảm giác được yêu thương khi đến lớp.
- Quan tâm chú ý đến sức khoẻ của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi cô giáo, bố mẹ ông bà một cách lễ phép phù hợp với tình huống
- Trẻ thực hiện đúng nếp cất dép, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Chơi đồ chơi theo ý thích.
- Nhắc nhở trẻ mặc quần áo phù hợp với mùa
Tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường, tập với dục cụ thể dục
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát.
- Trọng động:
+ Hô hấp: Hai tay vươn lên phía trước vòng qua đầu bên trái, phải đồng thời hít thở nhẹ nhàng
+Tay: Hai tay lên cao – để vào nhau
+ Chân: Hai tay sang ngang chân kiễng gót, hai tay đưa song song phía trước đồng thời khuỵ gối.
+ Bụng: Đưa 2 tay lên cao cúi gập người
+ Bật: Chụm – tách
+ Bài tập nhịp điệu: Điệu nhày ladbook
- Hồi tĩnh: Tập động tác kết hợp hít thở nhẹ nhàng tại chỗ. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
Cô nhận xét và cho trẻ vào lớp 

	

	Trò chuyện
	- Cô cho trẻ nghe các bài hát về mẹ, về ngày 20/10, về bản thân, đồ dùng đồ chơi, ngôi nhà của bé như: Xoè bàn tay, nắm ngón tay ngoan, cái mũi, hello, bàn tay mẹ, cho con…
- Trẻ xem tranh ảnh về một số bộ phận trên cơ thể bé, về bà, về mẹ, đồ dùng đồ chơi của bé, ngôi nhà thân yêu của bé.
- Trò chuyện với trẻ về mẹ, bà, cô, về các bộ phận trên cơ thể bé, đồ dùng đồ chơi.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, video các bộ phận cơ thể hỏi trẻ về chức năng của từng bộ phận.
- Xem băng hình 1 số cách giữ gìn, bảo vệ các bộ phận trên cơ thể.
- Trò chuyện với trẻ về ngày hội 20/10 - Ngày phụ nữ Việt Nam.
- Trao đổi về việc thực hiện nội quy của lớp. (MT53) 

Trả lời được câu hỏi của cô đưa rõ rang mạnh dạn (MT54) 

- Nói được tên tuổi giới tính của bản thân khi được hỏi và trò truyện
- Nói được điều bé thích, không thích (MT58) 

	MT53, MT54, MT58

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động văn học
Thơ: Đôi mắt của em (MT54) 

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Cả nhà thương nhau
- Trò chơi:
Nghe tiết tấu chạy vào vòng (MT75) 

	Hoạt động văn học
Truyện: 
“ Cô bé quàng khăn đỏ" 

	Hoạt động âm nhạc
DH: “Nhà của tôi”
- NH: “ Bàn tay mẹ” 

	Hoạt động văn học
Thơ: Thăm nhà bà 

	MT54, MT36, MT37, MT75, MT38

	
	T3
	Phương pháp giáo dục tiên tiến
Tìm hiểu về cơ thể của bé (MT36) 

	Hoạt động khám phá
Trò chuyện về người thân trong gia đình (MT37) 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động: Hạt gạo đổi màu 

	Hoạt động tạo hình
NẾU EM CÓ THỂ XÂY MỘT NGÔI NHÀ (MT38) 

	Hoạt động tạo hình
Khám phá đồ dùng sử dụng điện trong gia đình 

	

	
	T4
	Hoạt động vận động
VĐCB: Bật tại chỗ
TC: Tìm bạn thân 

	Hoạt động vận động
VĐCB :Đi kiễng gót liên tục 3 m
-TCVĐ: 
“Chuyền bóng” 

	Hoạt động vận động
VĐVB: Bật tiến về phía trước
TC: ô tô và chim sẻ 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Đi chạy theo cô
TC: Bắt bướm 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Bật chụm tách chân tại chỗ
TC: Bóng tròn to 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
Phân biệt tay phải, tay trái của bản thân 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía trước phía sau của bản thân 

	Hoạt động làm quen với toán
Xếp tương ứng
1 - 1 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh về chiều cao của 2 đối tượng 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết và gọi tên hình tròn 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Tô nét, tô màu bạn gái
( Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai bạn gái
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động Steam
STEAM: Thiệp xinh tặng mẹ 

	Hoạt động khám phá
Tô màu ngôi nhà của bé 

	Hoạt động khám phá
- Tô màu đồ dùng trong gia đình
( Tiết đề tài) 

	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện 
Thơ: Đôi mắt của em 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện: 
Dạy trẻ xác định phía trước phía sau của bản thân 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện:
VĐVB: Bật tiến về phía trước
TC: ô tô và chim sẻ 

	Hoạt động ôn tập
Ôn luyện:
Ngôi nhà của bé 

	Hoạt động ôn tập
Truyện: 
“ Chiếc ấm sành nở hoa” 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	+ Nhặt lá vàng trên sân
TC: + Kéo co
- Chơi tự do
Chơi với đồ chơi ngoài trời ( Cầu trượt, xích đu) 

	QS: Các ngôi nhà xung quanh trường
- TC: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
Chơi với đồ chơi ngoài trời ( Cầu trượt, xích đu) 

	* Quan sát: Thời tiết
* Trò chơi vận động
- Lộn cầu vồng
* Trò chơi tự chọn
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: Chơi tự do: Nhặt lá khô, nhổ cỏ 

	* Quan sát
- Thời tiết Góc thiên nhiên của lớp
* Trò chơi vận động
Chơi với bóng
* Trò chơi tự chọn
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: Chơi tự do: Nhặt lá khô, nhổ cỏ 

	* Quan sát
Cây rau cải
* Trò chơi vận động
Bóng bay
* Trò chơi tự chọn
Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	

	
	T3
	- HĐCCĐ: Giao lưu lớp c3 chơi trò chơi dân gian 

	HĐCCĐ: Giao lưu làm quen với các bạn lớp MGB C3, Tập nhảy dân vũ 

	HĐCCĐ: Giao lưu lớp c3 chơi trò chơi dân gian 

	HĐCCĐ: Giao lưu làm quen với các bạn lớp MGB C3, Tập nhảy dân vũ 

	HĐCCĐ: Giao lưu lớp c3 chơi trò chơi dân gian 

	

	
	T4
	* Quan sát
Cây hoa mười giờ
* Trò chơi vận động
Lăn bóng
* Trò chơi tự chọn
- Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Dạy trẻ dán khuôn mặt từ lá cây 

	* Quan sát
Cây bưởi
* Trò chơi vận động
- Gieo hạt
* Trò chơi tự chọn
- Giao lưu tập thể ;Chơi với cát, sỏi 

	Quan sát cây hoa giấy
Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Quan sát bác cấp dưỡng nấu ăn
VĐ: Đuổi bóng
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời , hột hạt , lá vàng 

	

	
	T5
	* Quan sát
- Bồn hoa của trường
* Trò chơi vận động
- Dung dăng dung dẻ
* Trò chơi tự chọn
- Chơi tự do Chơi với cát, sỏi 

	LĐTT: Tưới cây, bắt sâu cho hoa khu vực góc thiên nhiên C4 

	Quan sát đồ dùng nấu ăn trong nhà bếp
Trò chơi: Bắt bướm
Chơi tự chọn: Chơi với phấn, nhặt lá vàng, sỏi 

	LĐTT: Nhặt rác quanh khu vực trọng sân trường học 

	LĐTT: Lau dọn khu vực góc thiên nhiên c4 

	

	
	T6
	Quan sát cây hoa mẫu dơn
Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 

	Lam thí nghiệm tan hay không tan 

	Quan sát cây đu đủ
Chơi Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do đồ chơi ngoài trời 

	Làm thí nghiệm vật chìm vật nổi 

	* Quan sát: Giàn Mướp 
* Trò chơi vận động
Chó Sói xấu tính
* Trò chơi tự chọn
- Chơi với đồ chơi ngoài trời Chơi với cát, sỏi 

	

	
	T7
	Chơi tự do đồ chơi ngoài trờ 

	Chơi tự do đồ chơi ngoài trờ 

	Chơi tự do đồ chơi ngoài trờ 

	Chơi tự do đồ chơi ngoài trờ 

	Chơi tự do đồ chơi ngoài trờ 

	

	Hoạt động chơi góc
	Góc phân vai: Chơi lớp mẫu giáo, phòng y tế, bếp ăn của trường, cửa hàng bán sách…
Góc xây dựng: Lắp ghép các đồ chơi ngoài trời, xây dựng khu vui chơi, xây trường mầm non…(T4,5)
Góc học tập: Làm vở bài tập tô màu
Góc thiên nhiên: Chăm sóc tưới cây, nhặt cỏ cho cây...
Góc trọng tâm:
- Làm sách về đôi bàn tay của bé ( T1,2)
Chuẩn bị: Màu , giấy, bút
- Tô màu bưu thiếp tặng bà tặng mẹ, cô giáo ( T3)
Chuẩn bị: Bưu thiếp , màu
Kĩ năng: Trẻ biết trang trí bưu thiếp cô đã chuẩn bị sẵn
Góc sách: Xem sách tranh truyện kể về gia đình 

- Yêu cầu trẻ cất sách, truyện đúng nơi quy định (MT43) 

	MT43

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Trẻ nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong ăn uống. Trẻ nói tên được một số món ăn hàng ngày mà bé được ăn, nhận biết được một số thực phẩm thông thường bé hay được ăn.
- Bỏ rác đúng nơi quy định (MT13) 

- Luyện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống, không cười đùa trong khi ăn
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Trẻ nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong ăn uống. Trẻ nói tên được một số món ăn hàng ngày mà bé được ăn, nhận biết được một số thực phẩm thông thường bé hay được ăn.
- Bỏ rác đúng nơi quy định
- Sử dụng đồ dùng đúng cách
Nghe kể chuyện: Mỗi người một việc.
Biết ăn để chóng lớn (MT10) 

	MT13, MT10

	Hoạt động chiều
	T2
	Rèn kĩ năng cầm thìa 

	-Rèn một số kĩ năng cất balo: - Trẻ biết vị trí cất balo của mình. 

	Rèn kĩ năng cất dép 

	Rèn kĩ năng bê ghế 

	Rèn kĩ năng kéo khóa 

	MT67, MT15

	
	T3
	Dạy hát: Cái mũi
Nghe hát: Đôi bàn tay 

	Đọc thuộc thơ: "Đôi mắt" 

	Kỹ năng xếp hàng chờ đợi đến lượt 

	Xem video các kiểu ngôi nhà 

	Xem video sử dụng các đồ dùng trong nhà bếp 

	

	
	T4
	Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn mình
Bài 6: Chào hỏi xưng hô phù hợp 

	Nghe các bài hát trong chủ điểm 

	Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn mình
Bài 17: Quan tâm tới mọi người 

	Xem video các kiểu ngôi nhà 

	Ôn các bài thơ đã học 

	

	
	T5
	Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở (MT67) 

	Làm bài tập nhận biết đồ vật nguy hiểm (MT15) 

	Làm bài tập toán tương ứng 1 -1 

	Tô màu vở kỹ năng sống 

	Hướng dẫn trẻ kí năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn 

	

	
	T6
	- Nêu gương bé ngoan 

	Làm quen bài thơ: Cháu Ngoan của Bà 

	- DH: Mẹ đi vắng
- Nghe hát:Cho con 

	Truyện : Nhổ củ cải 

	DH: Đồ dùng bé yêu
TC: Ai nhanh nhất 

	

	
	T7
	Liên hoan văn nghệ 

	Sắp xếp lại góc chơi 

	Liên hoan văn nghệ 

	Dọn vệ sinh lớp học 

	Liên hoan văn nghệ 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tôi lớn lên như thế nào? 
	Những người thân trong gia đình 
	Sự kiện: Ngày phụ nữ Việt Nam 20 -10 
	Ngôi nhà của bé 
	An toàn trong gia đình 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 25/9/2024




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên

	

03/10/2024
Đã ký số
	

03/10/2024
Đã ký số
	

03/10/2024
Đã ký số



